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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

Câu 1: Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Hạ nhục người khác.         B. Tố giác tội phạm.        C. Đe dọa giết người.
   D. Bắt người trái phép.
Câu 2: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được Nhà nước và pháp luật

A. tôn trọng.
B. tôn vinh.
   C. hợp nhất.
    D. hổ trợ.
Câu 3: Đối với các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, chúng ta cần

A. khuyến khích, cổ vũ.         B. thờ ơ, vô cảm.             C. học tập, noi gương.
    D. lên án, ngăn chặn.
Câu 4: Chủ thể dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân?

A. Bạn A tự ý mở cổng một nhà người dân ven đường để vào nhặt quả bóng mình làm rơi.

B. Nghi ngờ chị P lấy trộm đồ của mình, chị V đã vào phòng của chị P để lục lọi đồ đạc.

C. Anh T phá cửa nhà anh K, kịp thời đưa bé V đang leo trèo ở lan can ban công xuống.

D. Ông T khoá cửa phòng trọ, ngăn cản không cho anh T vào vì chậm đóng tiền thuê nhà.
Câu 5: Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm hoạt động nào sau đây?

A. Góp ý cho các chính sách phát triển kinh tế.

B. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

C. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.



D. Tham gia nghĩa vụ quân sự.
Câu 6: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là: nam, nữ bình đẳng trong

A. tiến hành hoạt động sản xuất.

B. tham gia quản lý nhà nước.

C. lựa chọn nghề nghiệp.

D. tiếp cận các cơ hội việc làm.
Câu 7: Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước – đó là nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B. Quyền của công dân về khiếu nại và tố cáo.

C. Quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin.

D. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
Câu 8: Biểu hiện nào dưới đây cho thấy các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về chính trị?

A. Các dân tộc được nhà nước tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế.

B. Các dân tộc được giữ gìn, phát huy phong tục, tập quán của mình.

C. Các dân tộc tham gia thảo luận các vấn đề chung của đất nước.

D. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe khi

A. mạo danh lực lượng chức năng.
B. đánh người gây thương tích.    

C. thực hiện tố cáo nặc danh.       
D. theo dõi phạm nhân vượt ngục.
Câu 10: Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân không dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Gây tổn hại sức khỏe, tính mạng đối với người bị xâm phạm.

B. Là nhân tố duy nhất dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị.

C. Gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

D. Gây tổn hại về uy tín, danh dự,… đối với người bị xâm phạm.
Câu 11: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân dân về bầu cử và ứng cử có thể dẫn tới nhiều hậu quả nghiệm trọng, ngoại trừ việc

A. không thể hiện được ý chí, nguyện vọng của bản thân công dân.

B. gây nên tình trạng mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

C. làm sai lệch kết quả bầu cử và lãng phí ngân sách nhà nước.

D. là nhân tố duy nhất gây nên tình trạng bất ổn trong xã hội.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân đều được Nhà nước và mọi người

A. kiểm soát.
B. tạo điều kiện.
C. xác nhận.
D. tôn trọng.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hậu quả của những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Không phát huy được ý thức và vai trò làm chủ đất nước của công dân.

B. Gây tổn thất về tinh thần, danh dự, uy tín, tài chính… của công dân.

C. Làm giảm lòng tin của công dân vào sự quản lý của Nhà nước.

D. Sức khỏe, tính mạnh, danh dự và nhân phẩm của công dân bị đe dọa.
Câu 14: Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. năng lực thể chất.         B. tính mạng, sức khỏe.           C. danh dự, nhân phẩm.            D. tự do thân thể.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về

A. nghĩa vụ pháp lí.            B. địa vị chính trị.                  C. phân chia quyền lợi
             D. danh dự cá nhân.
Câu 16: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo không dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự… của công dân.

B. Có thể gây tình trạng mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

C. Mọi chủ thể có hành vi vi phạm đều phải bồi thường và bị kết án tù.

D. Ảnh hưởng đến tinh tôn nghiêm của pháp luật và trật tự quản lý nhà nước.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân?

A. Có ý thức tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mình và của ngưiời khác.

B. Tuân thủ các qui định của Hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

C. Tích cực chủ động tìm hiểu các qui định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quyền của công dân về bảo vệ Tổ quốc?

A. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

B. Lan truyền các thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.

C. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.

D. Tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định  điều động công tác đối với mình là thực hiện quyền

A. tố cáo.               B. kháng nghị.                  C. khiếu nại.

D. trình báo.          
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc?

A. Gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.    B. Có thể gây nguy hại đến chủ quyền quốc gia.

C. Xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.       D. Là nhân tố duy nhất gây mất trật tự an toàn xã hội.
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những nguyên tắc thực hiện quyền bầu cử của công dân?

A. Công khai phiếu bầu.               B. Bỏ phiếu kín.                        C. Trực tiếp.

D. Phổ thông.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1. (2,0 điểm)

Em hãy cho biết: Các chủ thể dưới đây thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo? Vì sao?

a. Công an G hướng dẫn anh D một số biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo của anh.

b. Bà S cố tình cung cấp các thông tin sai sự thật khi tố cáo bà A vi phạm pháp luật 

Câu 2. (1,0 điểm)

Em hãy viết một đoạn văn ngắn về ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.
------ HẾT ------
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